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CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

 

I. GIA TĂNG DÂN SỐ
1. Tình hình tăng dân số
a. Tình hình tăng dân số
Gia tăng dân số ở nước ta chủ yếu là gia tăng dân số tự nhiên còn gia tăng cơ giới không đáng kể.

* Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt từ giữa thế kỉ XX đến nay. Năm 1900 nước ta có khoảng 13 triệu người, đên năm 2006 dân số nước ta đã đạt 84,1 triệu người. Như vậy chỉ trong khoảng 106 năm dân số nước ta đã tăng thêm 71,1 triệu người.

- Thời gian để dân số tăng gấp đôi ngày càng được rút ngắn:

+ Từ năm 1921 đên năm 1960 dân số tăng từ 15,6 triệu người lên 30,2 triệu người, trong 39 năm.

+ Từ năm 1960 đến năm 1989, dân số tăng từ 30,2 triệu người lên 64 triệu người, trong 29 năm.

- Dân số nước ta tăng nhanh vào nửa sau cuối thế kỉ XX. Vào cuối những năm 50 của thế kỉ XX, nước ta có hiện tượng “bùng nổ dân số”.

* Nhịp điệu tăng dân số không đều giữa các thời kì:

Như vậy tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang giảm dần và tiến dần tới sự ổn định.

-Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta tương đối thấp. Tuy vậy, mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người.

* Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số không đều giữa các vùng và các khu vực:

- Giữa các vùng: Cao nhất là Tây Bắc(2,19%), thấp nhất là Đồng bằng sông Hồng(1,11%) năm 1999. Các vùng có tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước là: Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ. Các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp hơn trung bình cả nước là Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

- Giữa các khu vực: Khu vực thành thị có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn khu vực nông thôn( ở thành thị là 1,12%, nông thôn là 1,52%, năm 1999).

- Tỉ lệ gia tăng dân số không đều giữa các dân tộc. Các dân tộc ít người thường có tỉ lệ tăng dân số cao hơn mức trung bình của cả nước.

b. Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở nước ta:
- Dân số đông lại tăng nhanh đã tạo ra sức ép lớn lên tài nguyên, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội.

- Đối với kinh tế-xã hội

+ Tích luỹ để phát triển kinh tế thấp, chậm cải thiện

+ Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu dùng và tích luỹ, tạo nên mâu thuẫn giữa cung và cầu.

+ Chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế (ngành và lãnh thổ).

+ Kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế(để tăng 1% dân số thì phải tăng ít nhất từ 3-4% GDP)

+ Giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn(tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng, hiện nay tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,8%, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 22%), từ đó phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gây khó khăn cho các nhà quản lí xã hội.

- Đối với chất lượng cuộc sống

+ Khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm gặp khó khăn. Vì tăng 1% dân số thì phải tăng ít nhất là 4% lương thực thực phẩm. Hiện nay, bình quân lương  thực , thực phẩm theo đầu người còn thấp(448kg/người-năm 1999), tỉ lệ đói nghèo còn cao(tỉ lệ nghèo chung là 19,5%, tỉ lệ nghèo lương thực là 6,9%-năm 2004).

+ GDP bình quân theo đầu người thấp, thu nhận thấp dẫn đến đầu tư cho sức khỏe hạn chế, dẫn đến tuổi thọ và sức khỏe thấp.

+ Gây sức ép lên các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, nhà ở…

- Đối với tài nguyên- môi trường:

+Dân số tăng  dẫn đến khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên(bình quân đất tự nhiên là 0,4 ha=1/6 mức trung bình của thế giới, đất nông nghiệp, diện tích rừng tính theo đầu người giảm); Khai thác quá giới hạn cho phép của TNTN như độ phì của đất, trữ lượng mỏ khoáng sản...; Làm cho nhiều sinh vật quý tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

+ Ô nhiễm môi trường gia tăng.

Do dân số đông lại tăng nhanh nên càng phải đẩy mạnh sản suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Điều đó con người ngày càng phải đẩy mạnh khai thác TNTN, đẩy mạnh sản xuất... đã làm ra tăng lượng chất thải đặc biệt là chất thải không qua xử lí. Ngoài ra lượng chất thải từ sinh hoạt của con người cũng ngày càng tăng nhất là ở các thành phố lớn. Làm ô nhiễm nhiều môi trường(đất, nước, không khí...)

+ Không gian cư trú bị thu hẹp.

d. Giải pháp:
+ Thực hiện triệt để CSDS-KHHGĐ.

+ Kết hợp các giải pháp để giảm tỉ suất sinh thô, tổng tỉ suất sinh.

+ Đẩy mạnh ứng dụng kĩ thuật y tế hiện đại vào công tác sinh sản.

+ Tập trung vào các vùng lãnh thổ, các bộ phận dân cư có mức tăng dân số cao(vùng nông thôn, vùng dân tộc ít người...)

+ Thực hiện truyền thông dân số trong và ngoài trường học.

+ Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế,  nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, để họ có điều kiện học tập, từ đó nâng cao nhận thức đúng đắn về vấn đề dân số, đồng thời có được biện pháp hữu hiệu hơn để thực hiện KHHGĐ
+ Tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
II. CƠ CẤU DÂN SỐ
1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi
- Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta đang có sự thay đổi:

+ Tỉ lệ nhóm dưới độ tuổi lao động đang giảm nhanh( giảm từ 33,5% năm 1999 xuống còn 27% năm 2005).

+ Tỉ lệ nhóm trong độ tuổi lao động tăng nhanh( tăng từ 58,4% năm 1999 lên 64% năm 2005). Tỉ lệ nhóm trên độ tuổi lao động tăng chậm( tăng từ 8,1% năm 1999 lên 9% năm 2005).

Như vậy:

+ Cơ cấu dân số nước ta cơ bản là dân số trẻ.

+ Dân số nước ta đang già đi.

+ Tỉ lệ dân số phụ thuộc ngày càng giảm.

* Ảnh hưởng

- Tích cực:
+ Lực lượng lao động đông đảo(dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 1/2 dân số).

+ Lực lượng lao động trẻ đông đảo(15-33 tuổi), lao động dưới 30 tuổi chiếm 70%. Lực lượng này rất năng động, khỏe, sáng tạo, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật nhanh chóng.

+ Nguồn dự trữ lao động đông đảo. Hàng năm nước ta được bổ sung thêm hơn 1 triệu lao động mới. Nguồn lao động tăng nhanh, tăng trên 3 %/năm.

+ Dân số trẻ laị tăng nhanh tạo nên nguồn lao động dôì dào. Đó là nguồn nhân lực có khả năng đảm bảo đủ sức lao động cho mọi ngành kinh tế.

+ Dân số trẻ còn là thị trường tiêu thụ to lớn các sản phẩm của xã hội. Hơn nữa nhu cầù sử dụng các sản phẩm của họ cũng luôn thay đổi vì thế nó đã kích thích nền sản xuất xã hội thay đổi sản phẩm cả về chất lượng và mẫu mã.

+ Dân số trẻ hấp dẫn thị trường thương mại và lao động quốc tế, tạo ra khả năng xuất  khẩu lao động lớn.

 - Hạn chế:
+ Thiếu kinh nghiệm sản xuất, lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc, dể bị kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

+ Nhu cầu về học tập, bồi dưỡng kiến thức, KHKT, chăm sóc sức khỏe... là rất lớn, gây sức ép chon các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thẻ thao, du lịch...

+ Dân số phụ thuộc chiếm tỉ lệ lớn trong dân số đã làm chậm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

2. Cơ cấu dân số theo giới tính
- Ở nước ta, tỉ số giới tính của dân số đang thay đổi, tiến dần tới sự cân bằng(tỉ số giới tính tăng từ 94,7% năm 1989 lên 96,9% năm 1999).

- Năm 2009 tỉ số giới tính trẻ em sinh ra là 112/100.

- Tỉ lệ giới tính cũng khác nhau giữa các vùng: thấp nhất ở Đồng bằng sông Hồng; cao ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

- Tỉ số giới tính phụ thuộc vào chuyển cư, chiến tranh, phong tục tập quán...

III. PHÂN BỐ DÂN CƯ 

 Đặc điểm
Nước ta có mật độ dân số cao nhưng phân bố dân cư không đều và bất hợp lí.

1. Mật độ dân số
Mật độ dân số nước ta thuộc loại cao và gia tăng nhanh

Năm 1989: Mật độ dân số nước ta là: 195 người/km2
Năm 2006: Mật độ dân số nước ta là: 254 người/ km 2(trong khi đó con số trung bình  của thế giới là 50 người/km2)

Nguyên nhân: Do dân số nước ta đã đông lại tăng nhanh.

2. Sự phân bố dân cư
Dân cư nước ta phân bố không đều và chưa hợp lí :

a. Giữa đồng bằng, với vùng trung du và miền núi.
- Vùng đồng bằng, ven biển dân cư tập trung đống đúc với mật độ dân số rất cao. Vùng đồng bằng, ven biển chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ nhưng tập trung 3/4 dân số cả nước( ĐBSH là 1225 người/km2), dân cư tập trung thưa ở trung du và miền núi(Tây Bắc là 69 người/km2-năm 2006). ĐBSH có MĐDS cao gấp 4,82 lần cả nước, 13,8 lần Tây Nguyên, 17, 8 lần Tây Bắc.

b. Phân bố không đều trong nội bộ các vùng dân cư.
- Không đều giữa đồng bằng phía bắc và đồng bằng phía nam. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước: 1225 người/km2.

- ĐB sông Cửu Long phần lớn có mật độ dân số:429 người/km2 , năm 2006. Hay cùng là miền núi song vùng Đông Bắc có mật độ dân số cao hơn vùng Tây Bắc( vùng Đông Bắc là 148 người/km2, vùng Tây Bắc là 69 người/km2 năm 2006).
c. Không đều giữa nông thôn và thành thị
Khoảng 73,1% dân số sống ở nông thôn, 26,9% dân số sống ở thành thị, năm 2005. Ở các đô thị có MĐDS rất cao, nhất là ở các quận nội thành của các thành phố lớn. Ví dụ MĐDS trung bình ở Hà Nội là 2883 người/km2, ở các quận nội thành là 23000 người/km2.
3. Nguyên nhân
Do có sự khác nhau giữa các vùng, các khu khu vực về:
- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Lịch sử cư  trú.
- Do đặc điểm kinh tế kĩ thuật của từng ngành (ví như ở ĐBSH do gắn với nghề trồng lúa nước nên có MĐDS cao).
- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.
- Cơ cấu kinh tế và trình độ phát triển kinh  tế-xã hội(nhân tố quyết định)
- Mật độ độ thị và quy mô các đô thị.
- Do chính sách di dân phát triển kinh tế vùng kinh tế mới ( Tây Nguyên hiện nay đông hơn Tây Bắc  là do chủ trương  của Nhà nước đưa hàng vạn dân vào đây).
4. Ảnh hưởng:
* Thuận lợi:
Ở đồng bằng và các thành phố tập trung đông dân cư thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp đì hỏi nhiều lao động như dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, các ngành dịch vụ.

* Khó khăn:
Sự phân bố dân cư không đều gây khó khăn trong việc sử dụng hợp lý nguồn lao động và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mỗi vùng.

a. Ở vùng đồng bằng:
Đất chật, người đông, xảy ra tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm gây khó khăn cho việc sử dụng hiệu quả nguồn lao động, gây sức ép lên khai thác tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời nó còn gây sức ép cho nền kinh tế và đời sống xã hội.

b. Ở vùng đồi núi:
Đất đai rộng lớn, nguồn TNTN phong phú nhưng lại thiếu nguồn lao động nhất là nguồn lao động có tay nghề, có kĩ thuật. Kết quẩ là nhiều TNTN chưa được khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lí. Ngoài ra, việc thiếu lao động còn gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng của vùng biên giới.

c. Ở thành thị:
Mật độ dân số qúa cao, trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ nên xảy ra nhiều vấn đề xã hội gay gắt:

- Tình trạng thất nghiệp ra tăng.

- Tình trạng thiếu chỗ ở, thiếu các công trình công cộng, gây sức ép lên các vấn đề giáo dục, y tế

- Vấn đề ô nhiễm môi trường.

- Vấn đề giao thông đô thị...

- Các tệ nạn xã hội xuất hiện nhiều

d. Ở nông thôn:
Lượng lao động đông đảo nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, trong khi quỹ đất nông nghiệp lại hạn chế, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nên xảy ra tình trạng thiếu việc làm chầm trọng nhất là ở những vùng thuần nông.

5. Giải pháp
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động trên phạm vi cả nước.

- Tiếp tục thực hiện CSDS-KHHGĐ.

-Xây dựng các cơ sở công nghiệp, đô thị các trung tâm du lịch ở vun gf trung du và miền núi để vừa thu hút lực lượng lao động tại chỗ vừa thu hút dân cư, lao động từ các vùng khác.

-Đẩy mạnh  phân công lao động theo ngành và theo lãnh thổ.

- Giải pháp khác : Phát triển kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Hợp tác quốc tế về xuất khẩu lao động. Hạn chế nạn di dân tự do...

 - Ở nông thôn:

Xây dựng các cơ sở công nghiệp, phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH.

- Ở vùng đồi núi:

Phát triển các ngành nghề thủ công, khai thác và chế biến lâm sản, xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, vùng chăn nuôi đại gia súc.

IV. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
* Lao động
1. Đặc điểm nguồn lao động
a. Nguồn lao động nước ta đông và tăng nhanh
Nước ta có nguồn lao động đông đảo. Số dân trong đổ tuổi lao động chiếm trên 60% dân số. Năm 2005 số dân hoạt động kinh tế là 42,5 triệu người(chiếm 51% dân số).

- Nguồn lao động nước ta tăng nhanh

Tốc độ tăng nguồn lao động là trên 3%/năm. Mỗi năm nước ta được bổ sung thêm hơn 1 triệu lao đông mới.

b. Chất lượng nguồn lao động
- Tích cực:

+ Người  VN có truyền thống cần cù, chịu khó, khéo tay, hay làm.

+ Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nông- Lâm-Ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
+ Có khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật nhanh.

+ Người lao động nhạy bén với caí mới, có khả năng sáng tạo.

+ Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao

Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật khoảng 25% - trình độ CĐ-ĐH trở lên chiếm 5.3%.

- Hạn chế:
+  Tuy nhiên, do đi lên từ một nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu nên người lao động Việt Nam nhìn chung còn thiếu tác phong công nghiệp, tính kỉ luật trong lao động còn han chế.
+ Đội ngũ cán bộ khoa học, công nhân lành nghề còn mỏng.
c. Sự phân bố nguồn lao động
- Số lượng:

+ Lực lượng lao động ở nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

+ Lực lượng lao động, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tập trung chủ yếu ở ĐBSH và Đông Nam Bộ, nhất là trong các thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng...Điều đó thuận lợi để phát triển các  ngành dịch vụ, công nghiệp đòi hỏi trình độ cao(điện tử, cơ khí, hóa chất...).

Hạn chế:

Lực lượng lao động tập trung quá đông ở các vùng đồng bằng duyên hải nhất là các thành phố lớn gây khó khăn cho giải quyết việt làm

+ Ở trung du và miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên...tài nguyên rất phong phú nhưng lại thiếu lao động nhất là lao động có kĩ thuật.

- Chất lượng nguồn lao động ở các vùng cũng không đều:

+ Số lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật bậc đại học cao nhất ở Đông Nam Bộ(7,3%), thấp nhất ở ĐBSCL (2,2%).

+ Số lao động không có chuyên môn kĩ thuật cao nhất ở ĐBSCL (86,8%), thấp nhất ở Đông Nam Bộ(65,7%).

+ Có sự chênh lệch khá lớn về lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật giữa thành thị và nông thôn. Thành thị chiếm 45,5%, nông thôn chỉ có 13,5% số lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật trong tổng số lao động có chuyên môn kĩ thuật của cả nước.

+ Nguyên nhân: Thành thị thường là các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, dịch vụ, đầu mối giao thông nên có điều kiện để đào tạo và yêu cầu sử dụng lao động chất lượng cao. Nông thôn kinh tế, văn hóa, cơ sở hạ tầng, giáo dục còn chậm phát triển chưa có điều kiện sử dụng lao động có chất lượng cao.

2. Sử dụng lao động
a.Sử dụng lao động theo ngành kinh tế.
- Sử dụng lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng CNH-HĐH 

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng CNH. Tuy nhiên sự chuyển dịch diễn ra còn chậm.

- Phần lớn lao động nước ta tập trung ở khu vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp và đang có xu hướng giảm.

- Tỉ trọng lao động khu vực Công nghiệp- Xây dựng và dịch vụ còn thấp và đang có xu hướng tăng.

b. Sử dụng lao động theo thành phần kinh tế
Cơ cấu lao động phân theo TPKT đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực

- Đại bộ phận lao động làm việc trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh(89% năm 2005).  Lao động trong khu vực quốc doanh chiếm tỉ trọng nhỏ(9,5% năm 2005). Lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ(1,6% năm 2005) và đang tăng dần.

Sự chuyển dịch trên phù hợp với chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay.

c. Cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị, nông thôn.
- Tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn đang giảm( giảm từ 79,9% năm 1996 xuống 75% năm 2005), tỉ trọng lao động ở khu vực thành thị đang tăng lên.

- Ti trọng lao động ở khu vực nông thôn còn quá lớn(75% năm 2005) điều đó không chỉ phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta thấp mà còn đặt ra vấn đề lớn trong sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta.

d. Năng suất lao động

Năng suất lao động nước ta tăng song còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Phần lớn lao động ở nước ta có thu nhập thấp, làm chậm sự phân công lao động xã hội. Quỹ thời gian lao động trong nông nghiệp, nông thôn và ở nhiều xí nghiệp quốc doanh chưa được sử dụng triệt để.

Nguyên nhân: Do nhịp độ phát triển dân số chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng nền sản xuất xã hội nên đã dẫn tới hậu quả là cơ cấu lao động còn nhiều bất hợp lí.

 3.Vấn đề việc làm
* Một số khái niệm:

- Việc làm:

Là những hoạt động lao động tạo ra thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm.

- Người thất nghiệp:

Là những người từ 15 tuổi trở lên, trong nhóm dân số hoạt động kinh tế không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc. Tổng số giờ làm việc là dưới 8h/tuần.

- Dân số hoạt động kinh tế(lực lượng lao động):

Là toàn bộ những người từ 15-54 tuổi đối với nữ, 15-59 tuổi đối với nam, đang có việc làm hoặc không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc.

- Tỉ lệ người thất nghiệp:

Là tỉ lệ % của số người thất nghiệp so với số dân hoạt động kinh tế.

- Dân số hoạt động kinh tế thường xuyên( có việc làm thường xuyên)

Là những người trong nhóm dân số hoạt động kinh tế, có tổng số ngày làm việc và có nhu cầu làm thêm lớn hơn hoặc bằng 183 ngày/năm. Nếu nhỏ hơn 183 ngày /năm thì gọi là thiếu việc làm.

a. Thực trạng
-Việc làm đang là một vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay.

- Thực trạng giải quyết việc làm ở nứơc ta còn gặp nhiều khó khăn.

+ Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước là 2,1%

+Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là khá cao,(5,3%), Năm 2005

+ Tình trạng thiếu việc làm cũng rất gay ngắt(cả nước là 8,1%), ở nông thôn cũng diễn ra rất ngay ngắt, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 9,3%, năm

* Giải quyết việc làm là một thách thức lớn cho nền kinh tế nước ta. Ở nước ta trung bình mỗi năm lại được bổ sung thêm hơn 1 triệu lao động mới, tốc độ tăng nguồn lao động cao 3%/ năm. Như vậy, hàng năm nước ta có trên 1 triệu lao động cần giải quyết việc làm. Hơn nữa lao động ở nước ta chủ yếu là lao động phổ thông( chiếm 75%), trong một nền sản xuất hiện đại thì lao động chưa qua đào tạo càng khó tìm việc làm. Ngoài ra, trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển, cơ cấu lao động đào tạo lao động còn nhiều bất cập, phân bố lao động không đồng đều giữa các vùng, vì vậy giải quyết việc làm hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

 Theo tính toán của Bộ lao động-thương binh xã hội và Bộ tài chính để giải quyết công ăn việc làm cho một lao động ở mức trung bình của nước ta phải mất 3000 USD. Đây là vấn đề quá tải của nền kinh tế nước ta hiện nay.

-Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 15-34 tuổi( chủ yếu là những người có trình độ học vấn và chuyên môn kĩ thuật nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp).

- Tỉ lệ thất nghiệp ở nữ cao hơn nam.

- Tỉ lệ thiếu việc làm cao nhất ở những vùng thuần nông.

Kết luận:

Việc làm và thất nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong sự biến động của thị trường lao động và sự phát triển kinh tế-xã hội. Thất nghiệp là biểu hiện sự không cân bằng của thị trường lao động khi nhu cầu làm việc cao hơn chỗ làm việc.

b. Nguyên nhân
- Dân số nước ta đông và gia tăng nhanh.

- Nguồn lao động dồi dào và nguồn lao động được bổ sung hàng năm lớn.

-Tốc độ gia tăng số dân và nguồn lao động chưa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế.

c. Hậu quả khi không giải quyết việc làm cho người lao động
- Đời sống nhân dân chậm được cải thiện.

- Vấn đề phát triển kinh tế bị hạn chế.

- Các vấn đề xã hội nảy sinh khó giải quyết (văn hoá, tệ nạn xã hội...)

- Vấn đề môi trường....

d. Giải pháp
- Thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và sức khỏe sinh sản để giảm tốc độ tăng dân số và nguồn lao động sao cho sự phát triển dân số , nguồn lao động phù hợp với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế đất nước.

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng để khai thác tài nguyên, tạo việc làm cho người lao động.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế.

- Phát triển mạnh những ngành thu hút được nhiều lao động như may mặc...

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động để họ có thể tự tạo việc làm hoặc dễ tìm việc làm.

- Đối với nông thôn:

+ Đẩy mạnh sản xuất  nông nghiệp bằng các biện pháp thâm canh tăng vụ...

+Thực hiện các mô hình VAC, RVAC...

+ Khôi phục các ngành nghề truyền thống

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn...

- Đối với thành thị:
+ Mở rộng mạng lưới công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng kĩ thuật tinh xảo, thu hút nhiều lao động, thu hồi vốn nhanh.

+ Xây dựng các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm....

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về xuất khẩu lao động.

- Thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế...

- Hoàn thiện quỹ quốc gia hỗ trợ và tìm việc làm.

* Kết quả:

Giai đoạn 2001-2005, nước ta đã tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động từ 5,7 triệu đồng/năm năm 2000 lên 10 triệu đồng/năm năm 2005.

 V. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm đô thị hóa nước ta

- Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm chạp, trình độ ĐTH thấp

- Tỉ lệ dân thành thị tăng (năm 2005 tỉ lệ dân TT là 26,9%)

- Phân bố đô thị không đồng đều giữa các vùng

- Đa số các đô thị có quy mô vừa và nhỏ

2. Ảnh hưởng của đô thị hóa
a) Tích cực :

- Tác động mạnh mẽ tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

- Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng trong nước (năm 2005 đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước, chiếm 84% tổng GDP của công nghiệp - xây dựng, chiếm 87% GDP ngành dịch vụ và đóng góp 80% ngân sách nhà nước).

- Tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn và đa dạng.

- Sử dụng đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật.

- Là nơi có cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

- Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

b) Tiêu cực :

- Ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, đất do rác thải sinh hoạt, ô nhiễm không khí, tiếng ồn…).

- Cạn kiệt tài nguyên.

- Nảy sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội (tai nạn giao thông, trộm cắp, tắc nghẽn giao thông…).

